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BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI 

 

*T - Thêm mới S - Sửa đổi X – Xoá 

 

Ngày thay 

đổi 

Mục, 

bảng, 

sơ đồ 

được 

thay 

đổi 

Lý do T

* 

S 

X 

Mô tả thay đổi Phiên 

bản 

mới 

09/05/2025  *T T Thêm mới 1.0 

09/06/2025 5.3 Bổ sung S Thay thế từ NMKLHD sang 

NMCLHD 
1.04 

09/06/2025 5.4 Bổ sung S Thay thế hóa đơn từ NMKLHD bằng 

hóa đơn có giá trị =0 
1.04 

09/06/2025 5.5 Bổ sung S Thay thế hóa đơn từ NMCLHD bằng 

hóa đơn có giá trị =0 
1.04 
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1. TỔNG QUAN 

1.1 Phạm vi tài liệu 

Tài liệu được xây dựng với mục đích hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cửa 

hàng EGAS thực hiện các nghiệp vụ theo nghị định 70 tại các cửa hàng xăng dầu trực 

thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. 

1.2 Các thuật ngữ và viết tắt 

STT 
Thuật ngữ/ 

Từ viết tắt 

Diễn giải 

   

1.  
Petrolimex, 

PLX 

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam 

2.  PIACOM Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex 

3.  EGAS Phần mềm quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

4.  
SAP Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP của 

Petrolimex 

5.  VPCTY Khối văn phòng quản lý cửa hàng trực thuộc 

6.  CHXD Cửa hàng xăng dầu 

7.  CTXD Công ty xăng dầu 

8.  CNXD Chi nhánh xăng dầu 

9.  NSD Người sử dụng 

10.  KVL Khách vãng lai 

11.  (*) Dấu (*) đi kèm với tên trường nghĩa là bắt buộc nhập liệu 

12.  
EGAS 

Center 

EGAS trung tâm 

13.  
EGAS 

Client 

EGAS được cài đặt tại các CHXD 

14.  CQT/TCT Cơ quan thuế/ Tổng Cục thuế 

15.  HDDT Hóa đơn điện tử 

16.  HDTT Hóa đơn truyền thống 

17.  GTGT Giá trị gia tăng 

18.  NMKLHD Người mua không lấy hóa đơn 

19.  NMCLHD Người mua có lấy hóa đơn 

1.3 Nghiệp vụ thay đổi tại hệ thống 

- Thêm các nghiệp vụ tại hệ thống EGAS: 

+ Hóa đơn cho người mua không lấy hóa đơn - NMKLHD 
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+ Xử lý hóa đơn có sai sót: Thay thế hóa đơn/ Điều chỉnh hóa đơn 

- Tích hợp dữ liệu lên SAP tự động trước 6h sáng hàng ngày sau khi môi trường 

Center nhận đủ dữ liệu đồng bộ từ Client. Gửi mail các trường hợp chưa hoàn 

thành tích hợp 

- Quy trình kiểm soát xác nhận dữ liệu từ ca đến khi tích hợp xong lên SAP 

1.4 Các nội dung chính chỉnh sửa trên phần mềm 

1.1.1 Quản lý tham số, danh mục 

- Thêm mới các tham số sau: 

+ Tham số thời gian tối đa log bơm được sử dụng phát hành hóa đơn (dự kiến 

20 phút). Các log có mục đích sử dụng khác chưa gắn chứng từ (xuất khác,..) 

cần thực hiện xác nhận nghiệp vụ bằng cách phân loại log trong khoảng thời 

gian tham số này qui định 

+ Tham số lựa chọn khi tích hợp SAP mỗi đơn vị để tích hợp tự động SAP. 

Định nghĩa tham số lựa chọn khi tích hợp SAP mức CC (1 = Chi tiết mã 

khách dịch vụ; 2= Gộp mã khách nhóm vãng lai và cá nhân; 3= Gộp mã 

khách dịch vụ).  

- Các Tcode hóa đơn thay thế điều chỉnh: 

+ Định nghĩa nguyên tắc hóa đơn thay thế/ điều chỉnh bởi những hóa đơn 

tương ứng nào 

1.1.2 Phát hành hóa đơn cho Người mua không lấy hóa đơn(NMKLHD) 

- Nguyên tắc:  

+ Không lập “Bảng kê bán hàng” như hiện nay mà xuất hóa đơn (gọi là hóa 

đơn khách vãng lai) trên cơ sở các log bơm người mua không lấy hóa đơn 

tương tự như hóa đơn đầy đủ hiện tại. 

+ Thực hiện ký số, cấp ký hiệu và cấp số cho từng hóa đơn  

+ Truyền nhận trực tiếp lên cơ quan Thuế 

+ Không nhất thiết phải có các chỉ tiêu: Tên, địa chỉ, MST của người mua, 

chữ ký số của người mua 

- Cách thức:  

+ Thực hiện khai báo dải ký hiệu hóa đơn riêng (ký hiệu chung VL) 

+ Trong ca bán hàng:  
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● Giảm thời gian xuất  hóa đơn cho người mua có lấy hóa đơn từ 30 

phút xuống 20 phút  

● Sau 20 phút các log không được lựa chọn để phát hành hóa đơn sẽ 

tự động gửi sang EINV để xác đinh là hóa đơn của cá nhân không 

kinh doanh, thực hiện ký số và truyền trực tiếp hóa đơn lên cơ quan 

thuế 

● CHXD cần thao tác với các log bơm trong khoảng thời gian qui định 

lập chứng từ phát hành hóa đơn cho khách hàng theo yêu cầu  

● Phân loại các log cần sử dụng: Các log không bán hàng như ao lường, 

thử máy,…cần thực hiện xác nhận nghiệp vụ trong 20 phút. Lưu ý 

về thời gian và số log tối đa cho phép 

+ Cuối ca bán hàng: 

● Lập các chứng từ hóa đơn với các log bơm đã phân loại trong ca 

● Kiểm tra và phát  hành hóa đơn NMKLHD tất cả các log còn lại bằng 

hình thức thủ công nếu cần 

● Lập chứng từ 494 cho các hóa đơn NMKLHD đã được khởi tạo  

● Đối soát chênh lệch: Lượng chốt trên cột bơm và lượng log bán đã 

thu nhận  

● Kiểm soát truyền nhận hóa đơn cho NMKLHD với hệ thống EINV 

+ Kết thúc Ca bán hàng: 

● Thực hiện đối soát hóa đơn bao gồm cả hóa đơn NMKLHD 

● Kiểm soát lỗi ký số, lỗi truyền nhận hóa đơn lên cơ quan thuế(từ chối 

hóa đơn) 

+ Tại màn hình Uhome (tab Log bơm), có chức năng để NSD chủ động xuất 

hóa đơn vào cuối ca hoặc bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu đối với các 

log bơm loại này  

- Thêm mới chứng từ 494: 

+ Mục đích: Là chứng từ đại diện hạch toán và lên các báo cáo của EGAS cho 

các hóa đơn NMKLHD 

+ Kiểm tra tất cả các log của AGAS đã được lấy về EGAS và đã được gắn 

chứng từ mới cho lập 494 

1.1.3 Xử lý hóa đơn có sai sót 

- Sai thông tin hóa đơn:  

+ Tên, địa chỉ khách hàng: Lập mẫu 04SS gửi cơ quan thuế 
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+ MST: Phát hành hóa đơn điều chỉnh MST(Tcode INVC) 

- Sai thông tin khác: 

+ Thay thế hóa đơn: Nếu ngày cần xử lý trong cùng ngày đã lập hóa đơn  

+ Điều chỉnh hóa đơn: Nếu hóa đơn không thỏa mãn điều kiện thay thế(ưu 

tiên thay thế trước điều chỉnh) 

- Cách thức:  

+ Cửa hàng nhập yêu cầu thay thế/ điều chỉnh hóa đơn(Tcode YC1) và được 

CTY/ TĐ phê duyệt trước khi làm thay thế/ điều chỉnh 

+ Thay thế: Ngày hóa đơn = Ngày hóa đơn gốc/ hoặc thời điểm bắt đầu của 

log bơm(nếu là hóa đơn thay thế có gắn log bơm) 

+ Điều chỉnh: Ngày hóa đơn = Thời điểm lập hóa đơn điều chỉnh 

+ Hóa đơn thay thế/ điều chỉnh được ghi nhận tại ca bán hàng của hóa đơn sai 

sót 

+ Chỉ được thay thế/ điều chỉnh hóa đơn khi hóa đơn chưa phát sinh các chứng 

từ liên quan  

+ 1 hóa đơn chỉ được áp dụng 1 hình thức xử lý thay thế/ điều chỉnh 

1.1.4 Bổ sung đối tượng khách hàng là đơn vị có quan hệ ngân sách  

- Trường hợp người mua là đơn vị có quan hệ ngân sách thì tên, địa chỉ, mã số 

đơn vị có quan hệ ngân sách thể hiện trên hóa đơn phải ghi mã số đơn vị có 

quan hệ với ngân sách được cấp 

- Thực hiện: Trường hợp khách hàng là Đơn vị có QHNS thì chỉ tiêu “mã số thuế 

người mua” trên hóa đơn là mã QHNS được cấp (trừ trường hợp cơ quan quản 

lý yêu cầu tách riêng trường thông tin này trên hóa đơn) 

- Chỉnh sửa tab “Người nhận” của các Tcode hóa đơn: 

+ Đối tượng bao gồm các giá trị “Doanh nghiệp”, ‘Tổ chức HCSN”, “Đơn vị 

có QHNS”, “Cá nhân” 

● Trong đó các đối tượng “Doanh nghiệp”, “Tổ chức HCSN”, “Cá 

nhân” giữ nguyên logic kiểm tra MST và BSX như hiện tại 

● Bổ sung đối tượng “Đơn vị có QHNS” (Số thứ tự trên đối tượng Cá 

nhân), trong đó logic sau:  

o MST (Mã quan hệ ngân sách):Bắt buộc nhập, hệ thống kiểm 

tra phải nhập đủ 7 ký tự 

o Số xe: Bắt buộc nhập giá trị  
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1.1.5 Tích hợp dữ liệu với SAP 

- Tích hợp dữ liệu tự động:   

+ Bước 1: Cuối ca/ cuối ngày, ca/ CHXD tổng hợp dữ liệu gửi lên Egas Center 

(bao gồm dữ liệu ca bán hàng và ngoài ca bán hàng). Người dùng có thể gửi 

nhiều lần 

+ Bước 2: Định kỳ hàng ngày (từ 01-06h), hệ thống tự đông so sánh dữ liệu 

tại Center với dữ liệu Tổng hợp của từng CHXD nếu: 

● Dữ liệu đủ → Hệ thống tự động tích hợp dữ liệu sang Hệ thống trung 

gian của SAP 

● Nếu dữ liệu chưa đủ hoặc trong trường hợp ca/CHXD chưa gửi dữ 

liệu tổng hợp →  Hệ thống ghi nhận để gửi mail sau này 

Lưu ý: Nếu SAP đã lấy số liệu thì khi có thay đỏi dữ liệu cần thực hiện 

tích hợp thủ công 

+ Bước 3: Định kỳ (6h30), với các cửa hàng chưa được tích hợp hệ thống sẽ 

gửi mail cho các nhân sự quản lý liên quan  

+ Người quản lý dữ liệu luôn nhận được mail thông báo tình hình dữ liệu ca 

bán hàng kịp thời nhất cho đến khi tích hợp thành công lên SAP 

- Tích hợp dữ liệu tự động thủ công(hiện nay): Sử dụng trong trường hợp cần 

tích hợp lại số liệu hoặc quá thời gian tích hợp  

2. DANH MỤC TỪ ĐIỂN 

2.1 Quản lý tham số cấu hình  

- Mục đích: Khai báo loại hình tích hợp, căn cứ để hệ thống tự động tích hợp 

theo giá trị khai báo 

- Đối tượng sử dụng: User văn phòng được khai báo quyền SAP01 - SAP 01 - 

tích hợp 

- Menu: Tích hợp\Master Data Company\Cấu hình tham số tích hợp SAP 

- Cách thức khai báo:  

Bước 1: Thêm mới  

 

Bước 2: Chọn 1 trong các giá trị “1=Chi tiết mã khách dịch vụ; 2=Gộp mã 

khách nhóm vãng lai và cá nhân; 3=Gộp mã khách dịch vụ” 



Trang  9 /52 

 

 

 

 

Bước 3: Lưu 

 

2.2 Tham số định nghĩa phát hành hóa đơn  

- Định nghĩa số lượng hóa đơn tối đa NMKLHD mức MD (=500) có trong lô gửi 

E-Invoice (hệ thống quản lý hóa đơn loại này theo lô) 

- Định nghĩa thời gian giữ log tối đa 60 phút được phép giữ log tính từ thời điểm 

kết thúc bơm tại MD  giới hạn chung toàn Tập đoàn  

- Định nghĩa số lượng Log giữ tối đa 20 log cửa hàng được phép giữ log. Số 

lượng log giữ là min của(MD,CC) 

2.3 Quản lý Tcode hóa đơn thay thế, điều chỉnh 

- Định nghĩa nguyên tắc hóa đơn thay thế/ điều chỉnh bởi những hóa đơn tương 

ứng nào 

- Danh sách các Tcode được định nghĩa thay thế/ điều chỉnh 
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3. HÓA ĐƠN KHÁCH VÃNG LAI  

3.1 Phát hành hóa đơn người mua không lấy hóa đơn lô - 493 

a. Mục đích 

- Không lập “Bảng kê bán hàng” như hiện nay mà xuất hóa đơn (gọi là hóa đơn 

NMKLHD) trên cơ sở các log bơm người mua không lấy hóa đơn tương tự như 

hóa đơn đầy đủ hiện tại 

b. Đường dẫn 

Menu: Tại màn hình Uhome  

- Người thực hiện: CHXD 

- Quyền thực hiện: CH1 - Trưởng ca, Nghiệp vụ, CHT 

- Chỉ được thực hiện chạy dữ liệu tại môi trường EGAS CLIENT 

c. Hướng dẫn chi tiết 

- Trong ca hệ thống xử lý tự động gửi E-Invoice theo lô áp dụng với các ca đang 

mở(tự động 30 phút hoặc thủ công) trên cơ sở các log bơm chưa sử dụng  được 

gom theo lô  để gửi nếu thời gian kết thúc bơm đã quá 20 phút(theo tham số 

chung) tính đến thời điểm hiện tại.  

- Lô được quản lý theo mã lô có ký hiệu 493.xxx gửi đi theo thời gian thực đảm 

bảo hoàn tất trước khi thực hiện đóng ca bán hàng. 

- Dải hóa đơn phát hành (qui ước chung là xxxVL, xxxDP) không cần khai báo 

tại EGAS. Thông tin trên hóa đơn là thông tin tại Tab VAT trên chứng từ 492 

hiện tại  

- Hóa đơn NMKLHD được ứng xử như 1 hóa đơn thông thường. Cần đối soát và 

có thể phát  sinh các nghiệp vụ thay thế/ điều chỉnh hóa đơn. 

- Màn hình Uhome Tab Log bơm có chức năng để NSD chủ động xuất hóa đơn 

vào cuối ca hoặc bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu đối với các log bơm loại 

này.  

+ Nút “Phát hành hóa đơn NMKLHD” (phía dưới thông tin “Ngày giờ  viết 

chưng từ ca” hiện tại), mỗi lần phát hành số lượng theo tham số được quy 

định tại MD    

+ Thông tin số lượng log còn lại sau mỗi lần NSD nhấn nút phát hành (Tương 

tự nút Send sẽ báo log) 

+ Hệ thống tự động quét hết log tại AGAS hiện có để gửi E-INVOICE 

- Log bơm chưa sử dụng không bao gồm các log bơm sau: 

+ Log bơm đã gắn chứng từ 
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+ Log bơm đã phân loại: Nghiệp vụ xuất khác, xuất hóa đơn theo lô . Log 

phân loại tuân thủ việc giữ log và số lượng log tối đa theo tham số qui định 

tại mục 2.2 

d. Cách thức thực hiện 

- Phát hành hóa đơn NMKLHD – Chức năng thủ công 

 

 

 

- Thao tác thực hiện: 

+ Mỗi thao tác bấm nút “Phát hành hóa đơn NMKLHD” sẽ gửi đi 1 lô 

+ Hệ thống thực hiện lấy các log theo nguyên tắc FIFO theo thời gian kết thúc 

bơm 

+ Mỗi lần phát hành sẽ thông báo số lượng log còn lại để NSD được biết 

+ Thường được sử dụng vào cuối ca bán hàng để không cần đợi chu kỳ tự 

động 

 

+ Với các log không giữ lại chương trình tự động gửi E-Invoice sau mỗi chu 

kỳ 20 phút trên cơ sở các log bơm chưa sử dụng gửi VNPT.  

+ Màn hình thông báo số log NMKLHD chưa được gửi tạo hóa đơn 
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3.2 Xử lý sự cố hóa đơn NMKLHD gửi lô 

a. Mục đích 

Xử lý các trường hợp hóa đơn NMKLHD đã gửi đi gặp sự cố, NSD vào kiểm tra và 

thực hiện gửi lại hóa đơn 

b. Đường dẫn 

Menu: Tại màn hình Uhome\ Hóa đơn NMKLHD theo lô 

- Người thực hiện: CHXD 

- Quyền thực hiện: CH1 - Trưởng ca, Nghiệp vụ, CHT 

- Chỉ được thực hiện chạy dữ liệu tại môi trường EGAS CLIENT 

 

c. Hướng dẫn chi tiết 

- Bước 1: Tại màn hình Uhome chọn Hóa đơn NMKLHD theo lô 
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- Bước 2: Màn hình xử lý sự cố Hóa đơn NMKLHD theo lô 

+ Tích chọn một/ nhiều lô/ tất cả có Trạng thái gửi: Lỗi(1) 

+ Tích chọn vào dòng chứng từ lỗi cần gửi 

+ Chọn nút: Gửi lại để hệ thống thực hiện gửi lại các lô lấy trạng thái và 

update lại  

Lưu ý: Với các lô không có lỗi nút “Gửi lại” không xuất hiện 

 

 

Màn hình thông báo gửi hóa đơn NMKLHD thành công 
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Màn hình Bảng kê hóa đơn NMKLHD có Trạng thái gửi: Đã gửi 

 

Tại màn hình này chứng từ 493.564 chương trình đang gom theo tổng từng mặt hàng. 

NSD có thể xem chi tiết các log bằng cách chọn vào xem Chi tiết log đã được gửi và 

xem chi tiết từng hóa đơn 
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3.3 Người mua không lấy hóa đơn (NMKLHD) -  494 

a. Mục đích 

- Là chứng từ hạch toán tổng các hóa đơn NMKLHD trong ca bán hàng(không 

thực hiện viêc gửi EINV) 

b. Cách thức thực hiện 

Đường dẫn: Menu Uhome\Màn hình ca bán hàng 

 

- Được lập trên cơ sở tổng lương/ tiền(Tổng tiền và tiền thuế) các hóa đơn 

NMKLHD( bao gồm cả các hóa đơn phát hành từ log chênh lệch) theo hàng 

hóa, Giá bán, Vat, Mức thuế BVMT 

- Chỉ lập được nếu các log đã được gắn chứng từ(như hiện nay) hoặc phát hành 

hóa đơn NMKLHD 

- Tab “Ca thu tiền”: Được thêm dòng tương ứng cho tài khoản 112714 – bán 

hàng thanh toán thẻ HDBank 

+ Thêm dòng tương ứng cho tài khoản 112714 - Bán hàng thanh toán thẻ 

HDB. Các thao tác và ý nghĩa tương tự dòng xử lý cho nghiệp vụ QR code 

tĩnh hiện tại 

+ Các trường hợp không ghi nhận được thanh toán KTM: Thanh toán QRT/ 

Thanh toán HDB 

Bước 1: Chọn vào Hạch toán NMKLHD 

Màn hình Pre chương trình hạch toán số liệu bấm chọn Xuát chứng từ 
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Hiển thị các phần hach toán tại Tab hàng hóa, Tab Hóa đơn 

 

 

Lưu chứng từ thành công 

 

3.4 Hóa đơn xử lý sự cố -  495 

a. Mục đích 

Hệ thống hạch toán số tổng theo Hàng hóa/ HTTT vào 495 đối với các lô 493 không 

thể gửi phát hành hóa đơn đồng thời khi thực hiện 494 

b. Đường dẫn 

Menu: Uhome\Màn hình ca bán hàng\Lập hóa đơn đóng ca\Hóa đơn xử lý sự cố 

- Quyền thực hiện: CH1 - Trưởng ca, Nghiệp vụ, CHT 
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- Chỉ được thực hiện chạy dữ liệu tại môi trường EGAS CLIENT  

c. Hướng dẫn thực hiện 

Bước 1: Văn phòng thực hiện khai báo nhóm Seri cho CHXD phương thức 495 

- Menu Hệ thống\EINVoice\Gán nhóm Seri cho CHXD 

- Người thực hiện: Cán bộ văn phòng có quyền EINV 

Bước 2: Cửa hàng thực hiện 

Đường dẫn thực hiện hóa đơn xử lý sự cố -  495  

 

Chứng từ 495 hạch toán 
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4. NGHIỆP VỤ PHÂN LOẠI LOG 

- Nghiệp vụ Xuất khác: Thực hiện như hiện  tại ở Tab Log bơm 

- Nghiệp vụ Xuất bán: 

+ Log bơm xuất hóa đơn từ POS không thành công: Sẽ được tự động phân 

loại tại Tab Log bơm/ Đã chọn. Tại đây NSD có thể sử dụng thực hiện xuất 

hóa đơn  

 

+ Thực hiện phân loại log(Vãng lai/Công nợ) cho các log bơm xuất bán cần 

giữ lại tại Tab Log bơm/ Chưa chọn (Lưu ý: Nghiệp vụ này có thể được 

update sau) 

 

THực hiện xuất hóa đơn cho các log bơm đã được phân loại tại Tab Log bơm/ Đã chọn 

 

Hướng dẫn chi tiết: 
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- Bước 1: Vào Màn hình Uhome Tab Log bơm chọn Chưa chọn để chọn các log 

cần giữ lại. 

Tại Tab Log bơm những log bơm quá thời gian 20 phút là những log quá thời 

gian sử dụng  chương trình sẽ chặn không cho chọn tích giữ lại  

Chỉ cho chọn tối đa 20 log giữ lại. Trong trường hợp đã chọn giữ lại 20 log 

chương trình sẽ khộng cho chọn tiếp số log giữ lại lần tiếp theo 

o Tich ô:  Chưa chọn 

o Loại log: Chọn log theo danh sách cần phân loại  

o Chọn chức năng: Phân loại log 

o Tích vào các dòng cần phân loại log và bấm nút Thực hiện 

o Chọn Phân loại log để giữ log.  

 

- Bước 2: Màn hình Uhome Tab Log bơm chọn Đã chọn để lọc ra các log đã giữ 

lại 

+ Tại màn hình này log được giữ lại tối đa 20 log/ca, thời gian được giữ log 

tối đa 60 phút. 

+ Sau thời gian 60 phút NSD không dùng các log này chương trình sẽ tự động 

giải phóng ra ngoài. Chỉ thực hiện giải phóng với các Loại log sau: 

o Chỉ những log viết hóa đơn sẽ được được gửi đi tạo hóa đơn 

NMKLHD 

o Các log kiểm định không giải phóng 
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5. XỬ LÝ HÓA ĐƠN CÓ SAI SÓT  

5.1 Thay thế hóa đơn  

a.  Mục đích 

- Thực hiện trong ca bán hàng (hóa đơn gốc và hóa đơn thay thế cùng ca đối với 

hóa đơn tại CHXD) hoặc trong ngày ký số. Luôn ưu tiên hóa đơn thay thế trước 

hóa đơn điều chỉnh nếu đủ điều kiện áp dụng 

b. Đường dẫn 

Menu: Tại màn hình Uhome Xuất HĐ thay thế/ Điều chỉnh 

- Người thực hiện: CHXD 

- Quyền thực hiện: CH1 - Trưởng ca, Nghiệp vụ, CHT 

- Chỉ được thực hiện chạy dữ liệu tại môi trường EGAS CLIENT 

c. Hướng dẫn chi tiết 

- Điều kiện áp dụng: Nằm trong ca bán hàng hiện tại đang mở 

• Ngày hóa đơn là ngày hiện tại(ngày ký số) 

• Chưa có ca mới được tạo sau ca hiện hành 

• Chưa có phát sinh chứng từ kế tiếp: CM1, CK0 

• Hóa đơn chưa được điều chỉnh 

Lưu ý: Hóa đơn sai sót phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện trên. Hóa đơn đã 

thay thế nếu sai sót chỉ được thay thế, không được điều chỉnh 

- Nguyên tắc xử lý: 

• Vô hiệu hóa đơn gốc, thay thế bằng hóa đơn mới  

• Hóa đơn mới:  

o Ngày hóa đơn = Ngày hóa đơn gốc hoặc thời gian bắt đầu của log 

bơm(Nếu hóa đơn thay thế có gắn log bơm) 

o Ca bán hàng = Ca của hóa đơn gốc 

• Trạng thái hóa đơn: 

o Hóa đơn gốc = Bị thay thế 

o Hóa đơn mới = Hóa đơn thay thế 

• Các hình thức thay thế hóa đơn  
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Lưu ý: Hiện tại chỉ áp dụng thay thế NMCLHD → NMCLHD. 

Các trường hợp thay  thế NMKLHD thực hiện giai đoạn sau. 

Cách thức thực hiện:  

Màn hình Uhome chọn Xuất HĐ thay thế/ điều chỉnh 

 

- Bước 1: Lựa chọn hóa đơn cần thay thế 

Loại hóa đơn: 1 – NMCLHD: Hóa đơn người mua có lấy  hóa đơn(Tcode 

401,411, 416,..) 

2- NMKLHD: Hóa đơn người mua không lấy hóa đơn(Tcode 493) 

 

- Bước 3: Thực hiện thay thế hóa đơn 

Trường hợp 1: Thay thế hóa đơn NMCLHD → NMCLHD có gắn/ không gắn log 

Bước 1: Thực hiện tìm kiếm hóa đơn thay thế từ chứng từ 401 – Xuất hóa đơn thu tiền 

mặt có log sang chứng từ 401 – Xuất hóa đơn thu tiền mặt 

+ Chọn Loại hóa đơn: 1. NMCLHD 

+ Loại chứng từ: Theo danh sách các chứng từ được thay thế 

+ Chọn loại: Thay thế 

+ Bấm Tìm hóa đơn 
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Bước 2: Chọn hóa đơn chứng từ có gán log cần thay thế 

 

Bước 3: Màn hình thay thế/ điều chỉnh hóa đơn 

+ Chọn Lý do: Trong danh sách  

+ Cách thức xử lý: 1- NMCLHD 

+ Chọn T-code: Chọn trong danh sách Tcode cần thay thế 

+ Bấm Xác nhận 

 

 Bước 4: Màn hình xuất hóa đơn thay thế 

+ Mặc định = thông tin log bơm lấy từ hóa đơn gốc sang. Cho chọn lại log 

bơm từ log chưa sử dụng 

+ Ngày giờ chứng từ = Ngày bắt đầu log bơm  

+ Khách hàng: Thừa kế từ hóa đơn gốc cho phép NSD sửa lại  
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+ Hàng hóa: Theo thông tin log được gắn 

+ Số lượng: Vì đây là hóa đơn gán log nên NSD chọn lại log cần thay thế 

+ Ghi chú: Lý do + thay thế cho hóa đơn mẫu số …ký hiệu … số ….. ngày 

+ Số seri, số hóa đơn, ngày hóa đơn: nhận kết quả trả về từ EINV  

+ Chọn: Lưu chứng tứ 

Thực hiện bấm chứ I gán lại log cần xuẩt 

 

Chọn log cần thay thế 

 

Tai Tab Hóa đơn VAT mặc định thông tin Ghí chú Thay thế 

 

Lưu chứng từ 
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Màn hình Tìm kiếm hóa đơn trước và sau khi thay thế chứng từ . Hóa đơn thay thế được 

đưa vào cột Thay thế (Đánh dấu X) 

 

 

Hóa đơn Thay thế trường hợp không có log.  

B1: Thực hiện tìm kiếm hóa đơn thay thế hóa đơn  

Chọn Loại hóa đơn: 1. NMCLHD 

+ Loại chứng từ: Chọn từ danh sách 

+ Chọn loại: Thay thế 

+ Bấm Tìm hóa đơn 

B2: Chọn hóa đơn thay thế từ chứng từ không gắn log  

B3:  Màn hình Thay thế/ điều chỉnh hóa đơn 

+ Chọn Lý do: Chọn từ danh sách 
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+ Cách thức xử lý: Chương trình mặc định theo Bước B2 Thay thế HĐ 

NMCLHD 

+ T-Code: Chọn từ danh sách 

+ Chọn Xác nhận 

 

B4: Màn hình xuất hóa đơn  

+ Mặc định thông tin lấy từ hóa đơn gốc sang chưa gắn với khách hàng 

+ Ngày giờ chứng từ = Ngày hóa đơn gốc 

+ Hàng hóa: mặc định theo thông tin hóa đơn gốc cho phép NSD sửa lại  

+ Tab Hóa đơn VAT Khách hàng: Chọn lại mã khách hàng công nợ cần xuất 

thay thế. Nếu khách được giảm giá thì chương trình sẽ load lại hồ sơ giá tại 

thời điểm của chứng từ(Trường hợp thay thế từ chứng từ 411 → 401 thì 

chứng từ 401 cũng được load lại giá tại thời điểm của chứng từ) 

+ Số lượng: Vì đây là hóa đơn không gán log nên cho phép NSD gõ lại số 

lượng cần thay thế 

+ Ghi chú: Chương trình mặc định thông tin ghi chú tại dòng Ghi chú(header) 

và dòng ghi chú tại tab Hóa đơn Vat – 411 NSD sẽ không sửa lại được các 

thông tin ghi chú này 

+ Chọn: Lưu chứng tứ 
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Màn hình Tìm kiếm hóa đơn trước và sau khi thay thế chứng từ . Hóa đơn được thay thế 

được đưa vào cột Thay thế (Đánh dấu X) 

 

 

 

 

Hóa đơn thay thế 
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Trường hợp 2: Thay thế hóa đơn NMCLHD → NMKLHD gắn log của hóa đơn 

NMKLHD.  

Thực hiện giai đoạn sau 

 

+ Cách thức xử lý: 2 – NMKLHD 

+ Chọn hóa đơn trong danh  sách NMKLHD 

Lưu ý: Chỉ áp dụng trong trường hợp hóa đơn gốc có găn log bơm 

Trường hợp 3: Thay thế hóa đơn NMCLHD → NMKLHD  

Thực hiện giai đoạn sau 
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+ Cách thức xử lý: 1 – NMCLHD 

+ Tcode: 493 – NMKLHD 

Lưu ý: Chỉ áp dụng hóa đơn gốc có gắn log bơm 

Trường hợp 4: Thay thế hóa đơn NMKLHD → NMCLHD 

Thực hiện giai đoạn sau 

  

+ Tìm kiếm hóa đơn: loại hóa đơn = 2- NMKLHD 

+ Cách thức xử lý: 1 – NMCLHD 

+ Tcode: Chọn Tode tương ứng 

Lưu ý: Chỉ áp dụng hóa đơn gốc có gắn log bơm 

5.2 Điều chỉnh hóa đơn  

a.  Mục đích 

- Thực hiện trong ca bán hàng (ngày hóa đơn vẫn là thời điểm thực hiện điều 

chỉnh). Chỉ sử dụng hóa đơn điều chỉnh nếu ngoài điều kiện áp dụng của hóa 
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đơn thay thế 

b. Đường dẫn 

Menu: Tại màn hình Uhome Xuất HĐ thay thế/ Điều chỉnh 

- Người thực hiện: CHXD 

- Quyền thực hiện: CH1 - Trưởng ca, Nghiệp vụ, CHT 

- Chỉ được thực hiện chạy dữ liệu tại môi trường EGAS CLIENT 

c. Hướng dẫn chi tiết 

- Điều kiện áp dụng: 

+ Không nằm trong ca bán hàng hiện tại  

+ Trạng thái ca bán hàng = Đang nở 

+ Chưa có phát sinh chứng từ kế tiếp(CM1, CK0) 

+ Hóa đơn chưa được thay thế  

Lưu ý: Hóa đơn sai sót phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện trên 

Sau điều chỉnh không được làm thay đổi tổng lượng xuất từng mặt hàng trong ca

  

- Nguyên tắc xử lý: 

+ Khác mặt hàng/ hoặc cùng mặt hàng, sai đồng thởi cả số lượng và đơn giá: 

Tạo 02 hóa đơn điều chỉnh 

HDDC1: Ghi âm toàn bộ giá trị của hóa đơn gốc 

HDDC2: Ghi giá trị đúng của hóa đơn  

+ Cùng mặt hàng nhưng chỉ sai số lượng hoặc đơn giá: Tạo 01 hóa đơn điều 

chỉnh bằng giá trị chênh lệch sau điều chỉnh  - Trong tháng 6 thực hiện 

+ Hóa đơn gốc = giữ nguyên  

+ Hóa đơn mới gồm 02 hóa đơn: 

HDDC1: Ghi âm toàn bộ giá trị của hóa đơn gốc 

          HDDC2: Ghi giá trị đúng của hóa đơn 

+ Ngày hóa đơn: Ngày hiện tại = Ngày ký số   

+ Ca bán hàng = Ca của hóa đơn gốc 

+ Không gắn log bơm 
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Lưu ý: Thời gian của hóa đơn điều chỉnh có thẻ nằm ngoài thời gian ca bán hàng  

Cách thức thực hiện:  

Màn hình Uhome chọn Xuất HĐ thay thế/ điều chỉnh 

 

- Bước 1: Lựa chọn hóa đơn cần điều chỉnh  

Bước 1: Thực hiện tìm kiếm điều chỉnh hóa đơn  

+ Chỉ áp dụng  với Loại hóa đơn: 1. NMCLHD 

+ Loại chứng từ: Các loại chứng từ hóa đơn được Điều chỉnh theo danh sách  

 

Bước 2: Chọn hóa đơn Điều chỉnh  

Màn hình Thay thế/ Điều chỉnh hóa đơn 

 +  Chọn Lý do: Chọn từ danh sách  
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 +  Chọn T-code: Chọn lại Tcode tương ứng 

 +  Cách thức xử lý: 1- 2. Thay đổi giá trị / Giữ nguyên giá trị  

 

Màn hình xuất hóa đơn  

Tab Hàng hóa: 

+  Nhập giá tri đúng cho hóa đơn  

+  Ngày giờ lấy giá = Ngày giờ hóa đơn gốc  

+ Giá hàng hóa:  tự động load theo ngày giờ của hóa đơn gốc  

+ Khách công nợ: Ngày Duedate được tính theo ngày giờ hóa đơn gốc 

 Các Tab còn lại: 

+ Toàn bộ các thông tin được kế thừa từ hóa đơn gốc, cho phép NSD sửa 

lại  

+  Cách thức xử lý:  

1- Thay đổi giá trị: Cho phép thay đổi thông tin tab Hàng hóa 

2- Giữ nguyên giá trị: Không cho thay đổi thông tin tab Hàng hóa 

+ Nếu thay đổi thông tin hàng hóa (Số lượng, số tiền, khách hàng) 

Giá hàng hóa tự động load theo ngày giờ hóa đơn gốc 

Khách công nợ: Ngày due date được tính theo ngày hóa đơn gốc 

 

Lưu chứng từ 
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Lưu ý: Phải thực hiện xử lý sự cố hóa đơn nếu hóa đơn nếu hóa đơn phát hành điều 

chỉnh lõi 

Sau khi điều chỉnh  

- Bao gồm 03 hóa đơn trạng thái lưu hành 

+ Hóa đơn gốc giữ nguyên 

+ HDDC1: Ghi âm giá trị hóa đơn gốc 

+ HDDC2: Ghi giá trị đúng 

- Trạng thái hóa đơn 

+ Hóa đơn gốc = Bị điều chỉnh 

+ HDDC1, HDDC2=  Hóa đơn điều chỉnh 
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Mẫu hóa đơn điều chỉnh – Hóa đơn gốc 
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5.3 Thay thế từ NMKLHD sang NMCLHD 

Mục đích 

- Xuất hóa đơn cho khách hàng (NMCLHD) từ Log bơm đã được phát hành cho 

NMKLHD (493). Xảy ra trong trường hợp CHXD chưa kịp xuất hóa đơn cho khách 

hàng nhưng Log bơm đã được gửi và phát hành cho NMKLHD. 

Điều kiện áp dụng:  

- Hóa đơn NMKLHD phải nằm trong ca bán hàng đang mở 

- Ca bán hàng chưa phát sinh chứng từ 494 (Nếu có cần phải xóa 494 trước khi thực 

hiện) 

Các bước thực hiện: 

Menu: Uhome/Xuất hóa đơn thay thế, điều chỉnh 

- Bước 1 - Tìm hóa đơn NMKLHD cần thay thế → Kích chọn “Thay thế” 

 
- Bước 2 - chọn Tcode cần chuyển đổi → Kích chọn “Xác nhận” 
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- Bước 3 - Hệ thống tự động load thông tin tab “Hàng hóa” theo thông tin Log bơm của 

NMKLHD.  

 
 

Các Tab còn lại, NSD nhập thông tin khách hàng cần xuất hóa đơn. (Lưu ý: Ngày hóa 

đơn tại Tab “Hóa đơn VAT” là ngày hóa đơn gửi lên E-invoice) 

- Bước 4 - Lưu chứng từ 

 

 

Kết quả sau khi thay thế hóa đơn gồm:  
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- 01 hóa đơn thay thế cho hóa đơn NMKLHD gốc có giá trị =0 

- 01 hóa đơn phát hành mới cho NMCLHD có gắn Log bơm của hóa đơn NMKLHD 

 

Hóa đơn thay thế cho hóa đơn NMKLHD  

 
Hóa đơn phát hành cho khách từ log bơm của hóa đơn NMKLHD 

5.4 Thay thế hóa đơn từ NMKLHD bằng hóa đơn có giá trị =0 

Mục đích: 

- Áp dụng trong các trường hợp  

o CHXD bị trùng Log bơm 

o Hoặc 01 Log bơm vừa phát hành hóa đơn NMCLHD và NMKLHD 

Điều kiện áp dụng:  

- Hóa đơn NMKLHD phải nằm trong ca bán hàng đang mở 

- Ca bán hàng chưa phát sinh chứng từ 494 (Nếu có cần phải xóa 494 trước khi thực 

hiện) 

Các bước thực hiện: 

Menu: Uhome/ Xuất hóa đơn thay thế, điều chỉnh 
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- Bước 1 - Tìm hóa đơn NMKLHD cần thay thế → Kích chọn “Thay thế về 0” 

 
- Bước 2 - Kích chọn OK/ Cancel 

o OK: Nếu thực sự muốn thay thế hóa đơn về giá trị =0 → Chuyển sang bước 3 

o Cancel: Hủy thao tác → Thoát khỏi thao tác 

 

- Bước 3 - Nhận  thông báo kết quả thay thế 

 
Hóa đơn thay thế  

 

Lưu ý: Hóa đơn được thay thế được nằm tại chứng từ 493 của hóa đơn gốc.  
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5.5 Thay thế hóa đơn từ NMCLHD bằng hóa đơn có giá trị =0 

Mục đích 

- Áp dụng trong các trường hợp  

o CHXD xuất thừa hóa đơn NMCLHD 

o Hoặc 01 Log bơm được phát hành cho 02 hóa đơn NMCLHD 

Điều kiện áp dụng:  

- Hóa đơn NMCLHD phải nằm trong ca bán hàng đang mở 

- Hóa đơn chưa được điều chỉnh 

Các bước thực hiện: 

Menu: Uhome/ Xuất hóa đơn thay thế, điều chỉnh 

- Bước 1 - Tìm hóa đơn NMCLHD cần thay thế → Kích chọn “Thay thế về 0” 

 
- Bước 2 - Nhập lý do cần thay thế → chọn OK/ Cancel 

o OK: Nếu thực sự muốn thay thế hóa đơn về giá trị =0 → Chuyển sang bước 3 

o Cancel: Hủy thao tác → Thoát khỏi thao tác 

 
- Bước 3 - Nhận  thông báo kết quả thay thế 

 

Hóa đơn thay thế  
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5.6 Thay thế/ điều chỉnh hóa đơn của khách BHTQ 

Bước 1: Màn hình tìm kiếm hóa đơn: 

+ Lý do: Chọn trong danh sách 

+ Tcode 411 Bán công nợ kiêm xuất hóa đơn 

+ BHTQ: Tích chọn nếu là khách BHTQ 

     Không tích chọn trong trường hợp là khách công nợ CHXD 
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Kiểm tra hạn mức hóa đơn thay thế/ điều chỉnh 

- Khách hàng ký hợp dồng: NSD nhập lại thông tin 

- Phương tiện, mặt hàng, số lương: Mặc định theo hóa đơn gốc, cho phép NSD nhập lại 

- Ngày: Mặc định theo hóa đơn gốc, không cho sửa  

 

- 1- Click chọn “Kiểm tra” 

- 2- Click chọn”Xuất hoa đơn” 

Lưu ý: Chỉ “xuất hóa đơn” chỉ được hiển thị khi đủ hạn mức lấy hàng  

 

- Mặc định thông tin hóa đơn theo màn hình kiểm tra hạn mức 

- Khi lưu hóa đơn tự động đồng bộ sang Congdichvu và ESC 
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5.7 Xử lý sự cố hóa đơn phát hành thay thế, điều chỉnh 

Khi phát hành hóa đơn lỗi tạo 

 
Xử lý sự cố hóa đơn Ca bán hàng: Ca bán hàng\Menu Uhome\Tab Bke hóa đơn 

 
Xử lý sự cố hóa đơn Cửa hàng:  Menu Hệ thống\E INVC\Xử lý sự cố hóa đơn 

 
Chú ý: - Với khách hàng NMKLHD: chỉ thực hiện xử lý sự cố ở menu: Hệ thống/ E-invoice/ 

Xử lý sự cố hóa đơn 

6. BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG  KHÁCH HÀNG LÀ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ 

NGÂN SÁCH 

a. Mục đích 

- Trường hợp người mua là đơn vị có quan hệ ngân sách thì tên, địa chỉ, mã số 

đơn vị có quan hệ ngân sách thể hiện trên hóa đơn phải ghi mã số đơn vị có 

quan hệ với ngân sách được cấp 

b. Đường dẫn 

Menu: Tại màn hình Tcode xuất hóa đơn   

- Người thực hiện: CHXD 

- Quyền thực hiện: CH1 - Trưởng ca, Nghiệp vụ, CHT 

c. Hướng dẫn chi tiết 



Trang  42 /52 

 

 

 

Lập hóa đơn cho người mua là đơn vị có quan hệ ngân sách 

- Bước 1: Tab Hàng hóa nhập các thông tin mua hàng 

 

- Bước 2: Tab Hóa đơn VAT  

 +  MST: Nhập là mã QHNS, bắt buộc nhập 

 +  Hệ thống kiểm tra phải nhập đủ 7 ký tự 

 

- Bước 3: Tab Người nhận 

 + Đối tượng: Chọn đơn vị có QHNS 

 + Số xe: Bắt buộc nhập 

 

 Chọn lưu chứng từ 
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Hóa đơn in ra với khách hàng là đơn vị có QHNS thì chỉ tiêu “Mã số thuế người mua” 

trên hóa đơn là mã QHNS được cấp 

 

7. XÁC NHẬN TRẠNG THÁI DỮ LIỆU ĐỂ KIỂM SOÁT TÍCH HỢP 

a. Mục đích 

- CHXD/ Ca bán hàng xác nhận đã hoàn thành dữ liệu, sẵn sàng tích hợp SAP. 

Dữ liệu được xác nhận chỉ bao gồm dữ liệu được tích hợp SAP  

- Người quản lý dữ liệu luôn nhận được mail thông báo tình hình dữ liệu ca bán 

hàng kịp thời nhất cho đến khi tích hợp thành công lên SAP 

b. Hướng dẫn chi tiết 

- Bước 1: Cuối ca/ cuối ngày, Ca/ CHXD tổng hợp dữ liệu gửi lên EGAS 

Center(bao gồm dữ liệu ca bán hàng và ngoài ca bán hàng). Người dùng có thể 

gửi nhiều lần 

- Bước 2: Định kỳ hàng ngày (từ 1h00-06h00), hệ thống tự động so sánh dữ liệu 

tại Center với dữ liệu Tổng hợp của từng CHXD, nếu: 

● Dữ liệu đủ 🡪 Hệ thống tự động tích hợp dữ liệu sang HTTG của SAP. 
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● Nếu dữ liệu chưa đủ hoặc Ca/CHXD chưa gửi dữ liệu tổng hợp 🡪 Hệ 

thống ghi nhận để gửi mail sau này. 

Lưu ý: Nếu SAP đã lấy số liệu, thì khi có thay đổi dữ liệu, cần thực hiện tích hợp 

thủ công 

7.1 Xác nhận dữ liệu ca bán hàng 

- Đường dẫn: Tại màn hình Uhome/ Gửi dữ liệu tích hợp (sau menu “Sổ giao 

ca”). Menu này chỉ xuất hiện nếu ca đã được đóng 

- Người thực hiện: CHXD 

- Quyền thực hiện: CH1 - Trưởng ca 

- Bước 1: Vào Gửi dữ liệu tích hợp 

 

- Bước 2: Gửi dữ liệu tích hợp bấm Xác nhận dữ liệu 

 

- Bước 3: Thông báo NSD có chắc chắn xác nhận dữ liệu 

 

Màn hình Thông báo gửi dữ liệu  
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Màn hình Xác nhận gửi dữ liệu thành công 

 

NSD chỉnh sửa dữ liệu thì cần thực hiện xác nhận lại. Hệ thống lưu lại dữ liệu vào bảng 

và tự động tăng Version tương ứng 

View dữ liệu ca bán hàng 

 

Màn hình xem dữ liệu tích hợp Tổng hợp của ca bán hàng 
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Bấm chọn xem chi tiết dữ liệu tích hơp của ca bán hàng 

 

7.2 Xác nhận dữ liêu CHXD 

- Đường dẫn: CHXD\ Kho\ Gửi dữ liệu tích hợp CHXD. Giao diện xác nhận, 

luồng xác nhận và tích hợp SAP tương tự chức năng như ca bán hàng 

- Người thực hiện: CHXD 

- Quyền thực hiện: Nghiệp vụ, CHT 

 

- Bước 1: Chọn ngày xác nhận. Bấm xác nhận dữ liệu CHXD 

 

- Bước 2: Thông báo xác nhận dữ liệu CHXD 

Thông báo gửi dữ liệu thành công 



Trang  47 /52 

 

 

 

 

 

Màn hình xác nhận đã gửi dữ liệu thành công tại CHXD 

 

NSD chỉnh sửa dữ liệu thì cần thực hiện xác nhận lại. Hệ thống lưu lại dữ liệu vào bảng 

và tự động tăng Version tương ứng 

Menu View dữ liệu tích hợp của CHXD 

 

Màn hình view dữ liệu tích hợp của CHXD 
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8. ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG SANG HTTG ĐỂ TÍCH HỢP SAP 

a. Mục đích 

- Kiểm soát trạng thái dữ liệu CHXD đã đủ/ chưa đủ điều kiện kết xuất dữ liệu 

- Kết xuất dữ liệu ra HTTG để sẵn sàng tích hợp SAP 

- Ghi nhận trạng thái dữ liệu và tự động gửi mail báo cáo tình hình, bao gồm cả 

trạng thái SAP dựng cờ tại HTTG  

b. Cách thức thực hiện 

- Hệ thống thực hiện bằng job tự động với tần suất 30 phút/ lần. Thực hiện chạy 

định kỳ sau 01h00 đến 6h30 ngày hôm sau để xử lý dữ liệu cho ngày hôm trước 

liền kề. Sau thời gian này, nếu CHXD nào còn chưa tích hợp sẽ thực hiện thủ 

công như hiện nay. 

- Hệ thống luôn lấy  vesion cuối cùng để so sánh dữ liệu  

- Khi hệ thống tự động chạy xong sẽ thực hiện update lại các trạng thái cho các 

bản ghi được tích hơp  

 

9. GỬI MAIL CẢNH BÁO TRẠNG THÁI TÍCH HỢP TỰ ĐỘNG 

a. Mục đích 

- Hệ thống gửi cảnh báo cho các CHXD chưa đủ/chưa có dữ liệu và các CHXD 

chưa được tích hợp 

b. Đường dẫn 

- Menu: Quản trị hệ thống\Cảnh báo số liêu\Gán mã cảnh báo cho công ty   

- Người thực hiện: Văn phòng Công ty, CHXD 

c. Hướng dẫn chi tiết 

- Hệ thống sẽ gửi mail cảnh báo cho email được khai báo tại danh mục “ Gán mã 

cảnh báo cho công ty” và cho email của các CHXD mà hệ thống phát hiện ra  



Trang  49 /52 

 

 

 

 

Khai báo gửi mail cảnh báo trạng thái tích hợp tự động 

- Thực hiện khai báo mã cảnh báo “013 – Cảnh báo xác nhận dữ liệu”, các thông 

tin cần khai báo: 

- Mã cảnh báo: Chọn mã 013 – Cảnh báo xác nhận dữ liệu  

- Giá trị cảnh báo: Không điền 

- Ngày hiệu lực: Khai báo ngày hiệu lực áp dụng 

- Ngày kết thúc: Khai báo ngày kế thúc áp dụng 

- CHXD: Nếu áp dụng cho toàn CC thì không cần khai báo. Nếu cần áp dụng 

cho riêng CHXD nào thì chọn CHXD đó 

- Danh sách mail: Nhập email cần nhận được cảnh báo 

 

10. CHỈNH SỬA KIỂM SOÁT THAY ĐỔI DỮ LIỆU YC1 

a. Mục đích 

- CHXD nhập yêu cầu thay thế/ điều chỉnh (Tcode YC1), được CTY/ TĐ phê 

duyệt trước khi tháy thế / điều chỉnh 

b. Cách thức thực hiện 

- Với dữ liệu đã tích hợp SAP, thực hiện: 

+ Cảnh báo khi gửi mail và khi phê duyệt mức CC 

+ Tại báo cáo có nội dung cảnh báo và link sang yêu cầu để NSD có thể truy 

xuất 
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- Khi tạo mới YC1: Khi NSD tạo mới YC1, nếu trong yêu cầu mà có chứa các 

chứng từ có ngày chứng từ là ngày mà hê thống đã tự động tích hợp dữ liệu 

sang SAP, thì khi lưu chứng từ YC1, hệ thống sẽ hiện thị cảnh báo “Dữ liệu 

ngày 29/04/2025, 30/04/2025 đã được tích hợp SAP. Nếu tiếp tục, cần kiểm 

tra và tích hợp  SAP thủ công cho ngày 29/04/2025, 30/04/2025”.  

- Tại email gửi phê duyệt YC1 cho cấp CC: Nếu yêu cầu YC1 có chứa các chứng 

từ mà có ngày chứng từ đã tích hợp SAP tự động thì trong email sẽ có thêm nội 

dung “Dữ liệu ngày 29/04/2025, 30/04/2025 đã được tích hợp SAP cho CHXD 

212001. Nếu phê duyệt, cần kiểm tra và tích hợp SAP thủ công”. Trong đó sẽ 

đính kèm báo cáo “Bảng kê kiểm soát trạng thái dữ liệu CHXD” 

 

11. BÁO CÁO 

11.1 Báo cáo NMKLHD 

- Đường dẫn: Màn hình Uhome\ Sổ giao ca\ Hóa đơn NMKLHD theo lô 

- Lô hóa đơn 493 bao gồm: 

+  Bảng kê lô hóa đơn 

+ In hóa đơn NMKLHD 

+ Đối soát 

  

Nhấn link 493.xxx để gọi màn hình chứng từ 

Nhấn  CHI TIẾT LOG để gọi báo cáo chi tiết hóa đơn  
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Nhấn link “Xem HD” để gọi màn hình in hóa đơn 

 

11.2 Bảng kê kiểm soát trạng thái dữ liệu CHXD 

- Mục đích: Kiểm soát trạng thái tích hợp của các CHXD theo từng ngày 

- Đối tượng sử dung: Văn phòng công ty, CHXD 

- Đường dẫn: CHXD\ Kho\ Bảng kê kiểm soát trạng thái dữ liệu CHXD 

 

11.3 Báo cáo kiểm soát tích hợp SAP 

- Mục đích: Kiểm soát tích hợp SAP 

- Đối tượng sử dung: Văn phòng công ty 

- Đường dẫn: Tích hợp\ CSDL trung gian\Báo cáo kiểm soát tích hợp SAP 
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PHỤ LỤC 01  XỬ LÝ TÌNH HUỐNG  

1. Xử lý tính huống cuối ca bán hàng  

- Xử lý tình huống cuối ca bán hàng: Trường hợp nếu hệ thống EINVOICE 

hoặc hệ thống EGAS gặp sự cố, dẫn tới các log bơm của NMKLHD không phát 

hành được hóa đơn điện tử thì CHXD thực hiện tổng hợp số liệu và lập hóa đơn 

hạch toán theo mặt hàng và HTTT tương ứng. Cụ thể: 

• Gỡ lô 493 (mặc định không phân quyền – chỉ phân quyền khi cần xử lý sự 

cố) sau khi đã thực hiện kiểm tra tại E-Invoice đảm bảo lô không tồn tại 

• Xóa và làm lại 494 – nếu trước đó đã tồn tại 494 

• Hệ thống hạch toán số tổng theo Hàng hóa/ HTTT vào 495 đối với các lô 

493 không thể gửi phát hành hóa đơn đồng thời khi thực hiện 494 

- Điều kiện thực hiện: Hệ thống EGAS dựng cờ “Đã khóa phát hành 

NMKLHD” khi có thông báo bằng văn bản E-Invoice có sự cố cho PLX. PLX 

thông báo cho đơn vị để triển khai phương án xử lý sự cố toàn ngành 

 

 

 

 

 

 


